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  HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 02/2018/NQ-HðND Quảng Ngãi, ngày 13  tháng  7   năm 2018 

 
 

NGHỊ QUYẾT 
Sửa ñổi, bổ sung một số nội dung tại ðiều 1 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HðND ngày 22 

tháng 4 năm 2015 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc thông qua ðề án tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh 

Quảng Ngãi, giai ñoạn 2015-2020  
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI  
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 9 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

 Xét Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc ñề nghị sửa ñổi, bổ sung một số nội dung tại ðiều 1 Nghị quyết số 01/2015/NQ-
HðND ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc thông qua ðề án tái 
cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh 
Quảng Ngãi, giai ñoạn 2015-2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến 
thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp.  

 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số nội dung tại ðiều 1 Nghị quyết số 01/2015/NQ-
HðND ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc thông qua ðề án 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền 
vững tỉnh Quảng Ngãi, giai ñoạn 2015-2020 như sau: 

1. ðiểm b khoản 1, ðiều 1 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau: 

“ðảm bảo duy trì tốc ñộ tăng trưởng nông nghiệp giai ñoạn 2016 - 2020 khoảng 
4%/năm; 

 Phấn ñấu ñạt giá trị sản xuất bình quân trên 01 ha canh tác cây ngắn ngày ñến năm 
2020 ñạt trên 85 triệu ñồng. Tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp ñến năm 2020 chiếm 
45%. 

 Phát triển lâm nghiệp: tăng ñộ che phủ rừng lên 50% vào năm 2015 và 52% giai ñoạn 
2016-2020; bảo vệ ña dạng sinh học và môi trường; khắc phục và giảm thiểu thiệt hại do 
phá rừng tự nhiên và tác ñộng xấu của biến ñổi khí hậu. 

 Giữ ổn ñịnh sản lượng khai thác thủy sản ở mức 206.000 tấn/năm; cơ cấu tàu thuyền 
khai thác theo hướng giảm dần tàu có công suất nhỏ dưới 90CV khai thác ở vùng biển ven 
bờ và vùng lộng, tăng dần số tàu có công suất 400CV trở lên có khả năng khai thác xa bờ.  
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Phấn ñấu ñến năm 2020 tỷ lệ dân cư nông thôn dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh ñạt 
trên 95%; có trên 50% dân cư nông thôn sử dụng nước sạch.” 

2. ðiểm c khoản 1 ðiều 1 ñược bổ sung như sau:   

“- Cơ cấu lại theo lĩnh vực sản phẩm: 

+ Nhóm sản phẩm chủ lực cấp quốc gia: Thịt heo, thịt gia cầm. 

+ Nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh: tập trung vào nhóm sản phẩm có khối lượng sản 
phẩm hàng hóa lớn như: mì, mía, lạc, ngô, cây lúa, chú trọng phát triển lúa chất lượng cao, 
lúa hữu cơ, rau an toàn, bò thịt, tôm nuôi, gỗ nguyên liệu chế biến sâu.  

+ Nhóm sản phẩm là ñặc sản ñịa phương: tỏi Lý Sơn, quế Trà Bồng, Chè Minh Long, 
heo Ki, gà H’re…  và các sản phẩm ñặc sản khác của từng ñịa phương.  

- Cơ cấu lại nông nghiệp theo vùng:  

+ Khu vực miền núi: Bảo vệ tốt rừng tự nhiên, rừng phòng hộ ñầu nguồn. Chú trọng 
phát triển mạnh trồng rừng cây gỗ lớn; phát triển cây mía, cây mì nguyên liệu, các loại lâm 
sản ngoài gỗ có giá trị, cây dược liệu dưới tán rừng; phát triển trâu thịt, các loại vật nuôi ñặc 
sản bản ñịa; phát triển nuôi thủy sản trên các hồ, ñập thủy lợi gắn với tái tạo và bảo tồn ña 
dạng sinh học.  

+ Khu vực ñồng bằng: Phát triển vùng sản xuất lúa chất lượng cao, lúa hữu cơ; rau an 
toàn, cây lạc, cây ăn quả. Phát triển các sản phẩm nông nghiệp ñặc sản theo lợi thế của ñịa 
phương. Phát triển chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, xây dựng 
vùng sản xuất chăn nuôi an toàn dịch bệnh. 

+ Vùng ven biển: Phát triển nuôi thủy sản nước lợ ở khu vực cửa sông, cửa biển; nuôi 
thủy sản thâm canh, ứng dụng công nghệ cao, an toàn sinh học vùng ven biển gắn với bảo 
vệ tốt môi trường nuôi thủy sản.  

+ Vùng hải ñảo: Phát triển cây tỏi Lý Sơn gắn với phát triển du lịch sinh thái. ðầu tư 
phát triển nuôi thâm canh các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao gắn với bảo vệ môi trường 
sinh thái. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn ña dạng sinh học ñể bảo vệ các loài thủy sản ven 
biển, hải ñảo; chú trọng tái tạo nguồn lợi thủy sản Khu Bảo tồn biển Lý Sơn với các ñối 
tượng như: Hải sâm, bào ngư, trai tai tượng khổng lồ, cầu gai, cua Huỳnh ñế…” 

3. ðiểm a khoản 2 ðiều 1 ñược sửa ñổi như sau: 

“- Nhóm cây lương thực: 

+ Cây lúa: Mục tiêu ñến năm 2020, diện tích gieo trồng lúa 71.800 ha (diện tích ñất 
chuyên trồng lúa 35.500 ha), năng suất bình quân ñạt 59-60 tạ/ha, sản lượng ñạt từ 420.000 
- 430.000 tấn. Xây dựng vùng chuyên canh sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao với diện 
tích 5.000 ha tập trung ở 7 huyện, thành phố ở ñồng bằng, gồm: ðức Phổ, Mộ ðức, Tư 
Nghĩa, Sơn Tịnh, Bình Sơn, Nghĩa Hành, thành phố Quảng Ngãi. Xây dựng vùng sản xuất 
lúa giống: ñảm bảo ñáp ứng khoảng 90%  nhu cầu lúa giống/năm phục vụ sản xuất trong 
tỉnh và ñảm bảo nguồn giống dự phòng khi có thiên tai. Xây dựng vùng sản xuất lúa hữu cơ, 
lúa chất lượng cao ở các vùng có ñiều kiện thuận lợi. 

+ Cây ngô: Mục tiêu ñến năm 2020 diện tích gieo trồng tăng lên 12.000 ha, năng suất 
bình quân ñạt từ 58 - 60 tạ/ha; sản lượng ñạt trên 70.000 tấn. Vùng trồng ngô tập trung ở bãi 
ñất nà, ñất thổ ven sông suối thuộc các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, 



CÔNG BÁO/Số 08+09/Ngày 30-7-2018 11
 3 

Mộ ðức, thành phố Quảng Ngãi... 

- Nhóm cây nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến: 

+ Cây mì: Phát triển cây mì trở thành cây hàng hóa chủ lực của tỉnh. Mục tiêu ñến 
2020, diện tích mì khoảng 18.000 ha, năng suất bình quân ñạt từ 240 - 250 tạ/ha. Vùng sản 
xuất ñược bố trí tập trung chủ yếu ở các huyện Sơn Hà, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, ðức 
Phổ, Ba Tơ, Minh Long, Trà Bồng. 

+ Cây mía: Mục tiêu ñến năm 2020, diện tích ổn ñịnh ở khoảng 5.200 ha, năng suất 
bình quân ñạt 650 tạ/ha, chữ ñường ñạt 10 CCS. Vùng trồng mía chủ yếu phân bố ở các 
huyện gần nhà máy chế biến như: ðức Phổ, Mộ ðức, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Ba Tơ, Sơn 
Hà. 

+ Cây lạc: ðịnh hướng ñến năm 2020, diện tích gieo trồng ñạt 6.800 ha, năng suất 22 
tạ/ha, sản lượng khoảng trên 15.000 tấn. Vùng sản xuất tập trung ở các huyện: Bình Sơn, 
Mộ ðức, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Ba Tơ, Nghĩa Hành, ðức Phổ, Sơn Hà, Trà Bồng và thành 
phố Quảng Ngãi. 

- Nhóm cây thực phẩm: ðịnh hướng ñến năm 2020, diện tích sản xuất cây rau, ñậu 
thực phẩm khoảng 18.000 ha (rau 14.000 ha, ñậu 4.000ha), sản lượng ñạt khoảng 260 ngàn 
tấn, trong ñó có trên 100 ha rau ñược chứng nhận VietGAP. Vùng sản xuất rau an toàn tập 
trung ở vùng bãi bồi ven các sông lớn của tỉnh tại thành phố Quảng Ngãi và các huyện Bình 
Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ ðức, ðức Phổ...  

- Nhóm cây ăn quả: ðịnh hướng ñến năm 2020 mở rộng diện tích 3.500 ha. Phát triển 
trên ñất gò ñồi ở miền núi, chú trọng phát triển cây ăn quả có giá trị kinh tế cao ở các huyện: 
Nghĩa Hành, Bình Sơn, ðức Phổ, cây mít ở các huyện miền núi; xây dựng vùng sản xuất 
cây ăn quả an toàn gắn với xây dựng VietGAP huyện Nghĩa Hành và những vùng có ñiều 
kiện thuận lợi.  

- Nhóm cây ñặc sản:  

+ Cây tỏi Lý Sơn: Mục tiêu ñến 2020 ổn ñịnh ở mức 300 ha, năng suất tỏi tươi 109 
tạ/ha; phát triển thương hiệu tỏi Lý Sơn trên thị trường, lấy năng suất và chất lượng là yếu tố 
trọng tâm ñể thâm canh. Tập trung nghiên cứu sản xuất tỏi theo hướng bền vững về môi 
trường (tiết kiệm nước, không thay ñất và cát) 

+ Cây quế: Mục tiêu ñến 2020 diện tích là 5.255 ha. Vùng sản xuất chủ yếu trên ñất 
rừng sản xuất và ñất vườn, ñất trồng cây lâu năm, thuộc huyện Trà Bồng, Tây Trà. Chú 
trọng phục hồi và phát triển vùng chè sạch Minh Long; phát triển cây dược liệu dưới tán 
rừng, các loại cây ñặc sản ở miền núi như: Ớt sim, rau dớn, khổ qua rừng… thành những 
vùng sản xuất tập trung có khối lượng hàng hóa lớn. 

- Cây cỏ làm thức ăn cho trâu, bò: Mục tiêu ñến năm 2020, diện tích trồng cỏ ñạt 
2.500 - 3.000 ha, năng suất bình quân 180 - 200 tấn/ha/năm. Vùng sản xuất bố trí trên ñất gò 
ñồi, ñất màu kém hiệu quả, các vùng ñất thấp ở ven triền núi ñang trồng keo chuyển sang 
trồng cỏ; ñồng thời tận dụng ñất vườn, bờ vùng, bờ thửa, ñất ven sông suối.  

Ngoài các loại cây trồng trên, cần trồng thử nghiệm một số cây trồng mới có giá trị 
kinh tế cao ñể ñưa vào sản xuất tập trung.” 

4. ðiểm b khoản 2 ðiều 1 ñược sửa ñổi như sau: 

“- Chăn nuôi bò thịt: ðịnh hướng ñến năm 2020 tổng ñàn bò ổn ñịnh khoảng 320.000 
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con, có khoảng 65% bò lai. Chăn nuôi bò ñược phân bổ tập trung ở các huyện ñồng bằng: 
Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ ðức, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, ðức Phổ và một số huyện miền núi: 
Sơn Hà, Ba Tơ, Trà Bồng, Minh Long.  

- Chăn nuôi trâu: ðịnh hướng ñến năm 2020 tổng ñàn trâu có khoảng 65.000 con. 
Tập trung phát triển ñàn trâu thịt ở các huyện miền núi: Ba Tơ, Sơn Hà, Minh Long và một 
số huyện ñồng bằng: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Bình Sơn, Mộ ðức, ðức Phổ và Sơn Tịnh.  

- Chăn nuôi heo: ðịnh hướng ñến năm 2020 ổn ñịnh ở mức 450.000-500.000 con; 
phát triển ñàn heo theo hướng nạc; giảm chăn nuôi nhỏ lẻ ở nông hộ, ưu tiên phát triển chăn 
nuôi heo trang trại, gia trại. Chăn nuôi heo tập trung ở các huyện: Mộ ðức, Tư Nghĩa, Bình 
Sơn, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Sơn Tịnh và một số vùng có ñiều kiện. 

- Chăn nuôi gia cầm: ðịnh hướng ñến năm 2020 tổng ñàn có 4,5 - 5,0 triệu con. 
Vùng chăn nuôi tập trung ở các huyện: Bình Sơn, Nghĩa Hành, Mộ ðức, Sơn Tịnh, ðức 
Phổ, Sơn Hà, Ba Tơ, thành phố Quảng Ngãi và một số vùng có ñiều kiện. 

- Phát triển các sản phẩm chăn nuôi ñặc sản như: heo Ki, gà H’re…  và các sản phẩm 
ñặc sản khác của từng ñịa phương.” 

5. ðiểm c khoản 2 ðiều 1 ñược sửa ñổi như sau: 

“- ðối với rừng phòng hộ: ñịnh hướng ñến năm 2020 có 126.175 ha. Bảo vệ tốt diện 
tích rừng phòng hộ hiện có; phấn ñấu mỗi năm trồng mới khoảng 200 ha. 

- ðối với rừng sản xuất: ñịnh hướng ñến năm 2020 có 161.284 ha rừng sản xuất. Sản 
phẩm chính là cây gỗ lớn ñể cung cấp nguyên liệu cho dân dụng và xuất khẩu. Mỗi năm 
khai thác và trồng lại khoảng 9.500 ha với trữ lượng gỗ lớn 150m3/ha, chu kỳ bình quân 12 
năm và gỗ nhỏ 70 m3/ha, chu kỳ bình quân 7 năm. ðến năm 2020, tỷ lệ giống cây trồng lâm 
nghiệp ñược kiểm soát về chất lượng ñưa vào trồng rừng ñạt 60-70%, năng suất rừng trồng 
tăng lên 20%.” 

6. ðiểm d khoản 2 ðiều 1 ñược sửa ñổi như sau: 

“- Khai thác thủy sản: ðến năm 2020, sản lượng khai thác ñạt trên 206.000 tấn/năm. 
Tổng số tàu thuyền khai thác ñến năm 2020 giảm còn khoảng 5.300 chiếc với tổng công 
suất tàu ñạt 1.600.000 CV; giảm dần tàu có công suất nhỏ dưới 90 CV ñang khai thác ven 
bờ, tăng dần tàu có công suất 400CV trở lên có khả năng ñánh bắt xa bờ. Giảm tỷ lệ nghề 
lưới kéo tầng ñáy xuống 25%, tăng nghề rê khơi lên 30%; tăng nghề câu lên 18%; tăng nghề 
lưới vây lên 13%. 

- Nuôi thủy sản: Phấn ñấu ñến năm 2020, diện tích nuôi thủy sản ñạt 2.350 ha, trong 
ñó nuôi nước lợ khoảng 850 ha, nuôi biển 150 bè (khoảng 2.000 lồng), nuôi nước ngọt 
khoảng 1.500 ha. Sản lượng nuôi thủy sản ñạt khoảng 10.000 tấn, trong ñó nuôi tôm nước lợ 
6.300 tấn, cá nước ngọt khoảng 2.000 tấn, nuôi biển 100 tấn, thủy sản khác 900 tấn... ðối 
tượng nuôi nước lợ chủ yếu là tôm thẻ chân trắng, cua, tôm sú… nuôi trên biển chủ yếu là 
tôm hùm, cá mú, cá bớp, cá chim vây vàng…, nuôi nước ngọt chủ yếu là cá rô phi ñơn tính, 
cá trắm cỏ, cá lóc.” 

7. ðiểm ñ khoản 2 ðiều 1 ñược sửa ñổi như sau: 

“ðến năm 2020, phấn ñấu sản lượng muối ñạt 11.000 tấn, trong ñó, sản xuất muối 
sạch theo hướng công nghiệp ñạt sản lượng 6.000 tấn. Xem xét chuyển ñổi diện tích sản 
xuất muối  thủ công, chất lượng và hiệu quả thấp sang sử dụng vào mục ñích khác.” 
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8. ðiểm e khoản 2 ðiều 1 ñược bổ sung như sau: 

 “Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả ðề án “Mỗi xã một sản phẩm giai ñoạn 
2018-2020, ñịnh hướng ñến năm 2030” ñể nâng cao thu nhập cho người dân.” 

9. ðiểm c khoản 3 ðiều 1 ñược bổ sung như sau: 

“Chuyển ñổi mạnh cơ cấu cây trồng trên ñất lúa kém hiệu quả sang cây trồng cạn có 
giá trị kinh tế cao; xây dựng cánh ñồng lớn, tích tụ ruộng ñất ñể khuyến khích các doanh 
nghiệp ñầu tư vào nông nghiệp, nhất là ñầu tư và lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. ðẩy mạnh liên doanh, liên kết giữa doanh 
nghiệp, HTX, nông dân trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.” 

10. Gạch ñầu dòng thứ 2 của ñiểm d khoản 3 ðiều 1 ñược sửa ñổi như sau: 

“Cơ sở hạ tầng thủy sản: Ưu tiên nguồn vốn từ ngân sách và huy ñộng các nguồn lực 
khác tập trung ñầu tư xây dựng cơ bản hoàn chỉnh hệ thống các khu neo ñậu tránh trú bão 
cho tàu cá, các cảng cá, các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá tại các vùng cửa biển với 
tổng công suất 3.300 tàu, bình quân 400 CV/tàu. Chú trọng việc thông luồng các cảng cá, 
khu neo ñậu tàu cá nhằm ñảm bảo an toàn tàu thuyền trong mùa mưa bão. Khuyến khích 
ñầu tư phát triển các cơ sở ñóng, sửa tàu cá với quy mô vừa và công nghệ hiện ñại, tiến tới 
ñóng, sửa tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới, sản xuất ngư lưới cụ, hình thành hệ thống cơ sở hạ 
tầng và dịch vụ hậu cần nghề cá ñồng bộ tại các vùng nghề cá trọng ñiểm. ðẩy mạnh việc 
triển khai thực hiện Nghị ñịnh số 67/2014/Nð-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số 
chính sách khuyến khích phát triển thủy sản.” 

11. ðiểm e khoản 3 ðiều 1 ñược bổ sung như sau: 

“Cải tiến quy trình sản xuất chế biến ñể nâng cao năng suất, tăng tỷ lệ muối sạch, 
chất lượng cao nhằm nâng cao thu nhập và cải thiện ñời sống cho diêm dân.” 

12. ðiểm h khoản 3 ðiều 1 ñược bổ sung như sau: 

“Xây dựng thương hiệu mới cho các sản phẩm có giá trị kinh tế cao như:  hành tím ở 
huyện Lý Sơn, xã Bình Hải thuộc huyện Bình Sơn; cây ăn quả an toàn ở huyện Nghĩa Hành, 
Trâu Ba Tơ, bò Quảng Ngãi, heo ki, heo Kiềng Sắt, gà H’re... và các sản phẩm khác có ñiều 
kiện. Các sản phẩm này có thể truy xuất nguồn gốc rõ ràng, ñảm bảo chất lượng và tiêu 
chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy ñịnh.” 

13. ðiểm k khoản 3 ðiều 1 ñược bổ sung như sau: 

“Xây dựng chính sách: Hỗ trợ chuyển ñổi nghề nghiệp từ khai thác thủy sản ven bờ, 
nghề lưới kéo, nghề lặn sang ngành nghề, dịch vụ khác.” 

14. ðiểm l khoản 3 ðiều 1 ñược sửa ñổi như sau: 

“Nhu cầu vốn bổ sung ñể thực hiện ðề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp khoảng 
3.164 tỷ ñồng.” 

ðiều 2. ðiểm k khoản 3 ðiều 1: 

Bãi bỏ cụm từ: “khung hưởng lợi và nghĩa vụ của hộ gia ñình, cá nhân ñược giao, 
ñược thuê, nhận khoán rừng và ñất lâm nghiệp”. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 
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2. Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội ñồng nhân dân tỉnh và ñại 
biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

ðiều 4. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XII, Kỳ họp thứ  
9 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 7 năm 2018. Những 
nội dung khác của Nghị quyết số 01/2015/NQ-HðND ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh không sửa ñổi, bổ sung tại Nghị quyết này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi 
hành./. 

  
CHỦ TỊCH 

 
Bùi Thị Quỳnh Vân 

 


